
	Trường Tiểu học Quảng Thái

Lớp 4/

Họ và tên:......................................................

	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I  

MÔN: LỊCH SỬ LỚP 4

Năm học: 2014 - 2015

Thời gian làm bài: 35 phút


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :(5 điểm)
(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)

Câu 1: Nước Văn Lang tồn tại qua mấy đời vua?
A. 15 đời vua.                     B. 17 đời vua                  C. 18 đời vua

Câu 2: Thành tựu đặc sắc của người dân Âu Lạc là gì?
.A. Chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên.
B.    Xây dựng thành Cổ Loa.

C.    Cả hai ý trên đều đúng.

Câu 3 : Đến thành cũ Đại La, vua Lý Thái Tổ thấy đây là:

A.Vùng đất trung tâm đất nước, đất rộng lại màu mỡ, muôn vật phong phú, tốt tươi.

B.Vùng đất chật hẹp, ngập lụt

C.Vùng núi non hiểm trở.

Câu 4 : Chiến thắng Bạch Đằng (năm 938) do ai lãnh đạo:

A.   Lý Thái Tổ 

B.   Lê Thánh Tông

C.   Ngô Quyền 

Câu 5: Những việc Đinh Bộ Lĩnh làm được là gì?
 A.Dẹp loạn 12 sứ quân.Thống nhất được giang sơn.

 B.Chấm dứt thời kì đô hộ của phong kiến phương Bắc.  

 C.Đánh tan quân xâm lươc Nam Hán, lên ngôi hoàng đế.

II. PHẦN TỰ LUẬN :( 5 điểm)

Câu 1 : Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (3 điểm)

.....

.....

.....

.....

.....
.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Câu2:). Nguyên nhân nào dẫn tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai(1075 - 1077)? (2 điểm)
.................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Lớp 4/

Họ và tên:

...............................................

	KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KÌ I  

MÔN: ĐIẠ LÝLỚP 4

Năm học: 2014 - 2015

Thời gian làm bài: 35 phút




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM :(5 điểm)
(Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất)

Câu 1: Dân tộc ít người sống ở Hòang Liên Sơn là:
A.  Dao, Mông, Thái

B.  Thái, Tày, Ba Na
C.  Chăm, Ê- đê, Cờ- ho

Câu 2: Địa hình Trung du Bắc Bộ : 

A. Đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải 

B. Đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

C. Núi với các đỉnh tròn, sườn thoải.

Câu 3 : Đồng bằng Bắc Bộ được bồi đắp bởi phù sa của :

A. Sông Hồng và  Sông Đáy

B. Sông Hồng và  Sông Đà

C. Sông Hồng và  Sông Thái Bình 
Câu 4 : Khí hậu Tây Nguyên có:

A.  Bốn mùa : xuân, hạ, thu, đông

B. Hai mùa rõ rệt : mùa hạ nóng bức và mùa đông rét

C.  Hai mùa rõ rệt : mùa mưa và mùa khô

Câu 5: Người dân ở miền Bắc đắp đê để làm gì?
A. Để giữ phù sa cho ruộng.

B. Để ngăn lũ lụt.

C. Để làm đường giao thông

II. PHẦN TỰ LUẬN :( 5 điểm)

Câu 1 : Những điều kiện thuận lợi nào để  đồng bằng Bắc Bộ trở thành vựa lúa lớn thứ hai của cả nước ? (2 điểm)

.....


.....


.....


.....

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu2: Nêu một số đăc điểm của sông ở Tây nguyên và lợi ích của nó. (3điểm)
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN:

I.Lịch sử

a. Trắc nghiệm

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	A
	A
	C
	C


                                                                    b. Tự luận

Câu1 và câu2 Xem sách giáo khoa

II. Địa lý

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	C
	B


                                                                    b. Tự luận

Câu1 và câu2 Xem sách giáo khoa

Trường tiểu học Quảng Thái                       KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: 4…………                                                 NĂM HỌC 2015 – 20126     

Họ và tên:…………………………………MÔN: TÓAN LỚP 4 (40 phút)
	Điểm
	Lời phê của giáo viên

	
	


Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Số gồm: năm mươi triệu, năm mươi nghìn và năm mươi viết là:

a. 50 050 050                   b. 5 005 500             c. 50 005 005                 d. 50 500 050
Câu 2: Giá trị của chữ số 9 trong số 798 427 là:

a. 9 0


   b. 900


   c. 9 000 


d. 90 000
Câu 3: Trong các số sau, số lớn nhất là:

a. 79316                   b. 79316                            c. 79361                         d. 79631
Câu 4: Trung bình cộng của các số 99; 124 và 146 là :
a. 133                       b.123                                  c. 124                            d. 231

Câu 5: 5 tấn 85 kg = .................kg. Số thích hợp điiền vào chỗ chấm là:
a. 585                      b. 5850                                 c. 5085                          d. 5800 

Phần 2: Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
          a) 572 863 + 80 192 

                    b) 728 035 – 49 823
....................................                                                          ......................................

.......................................                                                      ...................................... 

 ......................................                                                      ...................................... 

               c)   2 346 × 42                                          d) 3588 : 23
.....................................
........................................................

......................................                                                 .......................................................

.......................................                                                ........................................................

......................................                                                ........................................ ................  

.......................................                                               ..........................................................

Bài 2: (3 điểm )

Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 246 m, chiều dài hơn chiều rộng 32 m. 

a)Tính chiều dài và chiều rộng của sân trường hình chữ nhật ?

b)Tính diện tích của sân trường hình chữ nhật?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án
Phần 1

	câu
	câu
	câu
	câu
	câu

	A
	D
	D
	B
	c


Phần 2
Bài 1: (0,5 điểm 1câu)

 a: 653055 ;                b : 678212 ;                 c: 98532 ;               d: 156      

Bài 2: Chiều rộng sân trường hình chữ nhật là: (246- 32) : 2 = 107 m (1 điểm)
          Chiều dài sân trường hình chữ nhật là:  107 + 32 = 139 m  (1 điểm)
Diện tích sân trường hình chữ nhật là: 107 X 139 = 14873m2 (1 điểm)

Trường tiểu học Quảng Thái                       KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: 4…………                                                 NĂM HỌC 2015 – 20126     

Họ và tên:………………………                  MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4 (40 phút)

	Điểm
	Lời phê của giáo viên


	
	


ĐỌC THẦM VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI (5 điểm)
Đọc thầm bài: Nổi dằn vặt của An-đrây-ca (SGK Tiếng việt 4 tập 1 trang 55)

Khoanh vào đáp án đúng nhất

Câu 1: An-đrây-ca sống với ai?

A. Sống với mẹ.

B. Sống với cha.

C. Sống với ông và mẹ.

D. Cả 3 ý trên đều đúng.

Câu 2: Mẹ bảo An-đrây-ca làm gì?

A. Nấu thuốc 

B. Đi mua thuốc cho ông.

C. Uống thuốc.
D. Đi đá bống cùng các bạn.

Câu 3: Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà?

A. Mẹ An-đrây-ca mừng rỡ.

B. Ông của An-đrây-ca đã hết bệnh.

C. Ông của An-đrây-ca đã qua đời.

D. Mẹ đang cho ông uống thuốc.

Câu 4: Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ nhân hậu ?
   A. bất hòa            B. hiền hậu                           c. lừa dối                       D. che chở

Câu 5 : Tìm 4 danh từ chỉ về đồ dùng học tập:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trường tiểu học Quảng Thái                       KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Lớp: 4…………                                                 NĂM HỌC 2015 – 20126     

Họ và tên:………………………                  MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4 (40 phút)

	Điểm
	Lời phê của giáo viên


	
	


I. Chính tả: Nghe viết (5 điểm) 

Bài viết: Người ăn xin( viết đề bài và đoạn Người ăn xin vẫn đợi tôi... đến hết bài)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Tập làm văn (5 điểm)

Đề:Tả một đồ chơi của em hoặc của bạn em mà em thích.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đáp án môn Tiếng Việt

B.Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm)

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	B
	C
	B
	Bàn, ghế...



B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT

I- CHÍNH TẢ:  (5 điểm)

   - Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng tương đối đúng mẫu, trình bày đúng đoạn văn: 5 điểm
   - Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh), trừ 0.25 điểm
   - Không viết hoa đúng quy định mỗi lần trừ 0,25 điểm
   - Chũ viết khó đọc, một số chữ viết không đúng mẫu trừ 0,25 điểm
II- TẬP LÀM VĂN:  (5 điểm)

a- Yêu cầu:
      1- Nội dung:
   - HS biết chọn tả đúng đồ chơi.

   - HS tả được những chi tiết nổi bật, những nét riêng của đồ chơi được tả. Biết xen kẽ tả đặc điểm chung, đặc điểm riêng của đồ chơi, lồng cảm xúc thành một bài văn mạch lạc, đầy đủ, lôi cuốn người đọc.

      2- Hình thức:
   - Bố cục rõ ràng cân đối, chuyển đoạn rõ.

   - Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng.

   - Chữ viết rõ, dễ đọc, đúng chính tả.

   - Bài làm sạch sẽ, không bôi xoá tuỳ tiện.

b- Đánh giá cho điểm:
Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, diễn đạt, chữ viết. GV có thể cho điểm các mức theo gợi ý sau:

   - Điểm 5: Thực hiện tốt các yêu cầu (thể loại, nội dung, hình thức) bài làm biết chọn được các nét riêng, cử chỉ, điệu bộ đặc sắc của đồ vật được tả. Diễn đạt trôi chảy, lời văn mạch lạc. Các lỗi sai không đáng kể (ngữ pháp, từ ngữ, chính tả).

   - Điểm 4: Thực hiện đúng các yêu cầu, diễn đạt dễ hiểu. Các lỗi chung không quá 3-4 lỗi.

Điểm 3: Các yêu cầu được thực hiện ở mức trung bình, nội dung còn đơn điệu, chỉ nêu các nét chung về đồ vật được tả .

Điểm 2: Bố cục thiếu hoặc không cân đối. Diễn đạt rời rạc, liệt kê .Bài văn lạc đề, xác định sai thể loại và không đúng trọng tâm của đề, bài viết dở dang.

.














